
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 2 Ngách 394/17/33/22 Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

13/03/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH LAVEN ECO VIỆT NAM

0109122422

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất thực phẩm chức năng

1079

2. Sản xuất bột giấy, giấy và bìa 1701

3. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

4. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: Giấy ăn, giấy lau chùi,
Cốc, chén đĩa, khay bằng giấy.

1709

5. Sản xuất hoá chất cơ bản
(trừ loại nhà nước cấm)

2011

6. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh
Sản xuất mỹ phẩm
Sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh

2023(Chính)

7. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

8. Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh 2310

9. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

10. Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển 2651

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH LAVEN ECO VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: LAVEN ECO VIET NAM COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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11. Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu 
pháp
Chi tiết: Sản xuất máy móc cơ điện học, điện liệu pháp như 
thiết bị cộng hưởng từ tính, thiết bị siêu âm y tế, thiết bị trợ 
thính, máy ghi điện tim, thiết bị nội soi cơ điện học, sản xuất 
máy bức xạ và ống ứng dụng, như chuẩn đoán y tế, chữa bệnh 
y tế, đánh giá công nghiệp, nghiên cứu và khoa học

2660

12. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện

2710

13. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

14. Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và 
truyền chuyển động

2814

15. Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp 2816

16. Sản xuất máy thông dụng khác
Chi tiết: - Sản xuất tủ lạnh hoặc thiết bị làm lạnh công nghiệp, 
bao gồm dây chuyền và linh kiện chủ yếu;
- Sản xuất máy điều hoà nhiệt độ, dùng cho cả mô tô;

2819

17. Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp 2821

18. Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng 2824

19. Sản xuất máy chuyên dụng khác
Chi tiết: Sản xuất máy làm bột giấy;
- Sản xuất máy làm giấy và giấy bìa;
- Sản xuất máy sấy gỗ, bột giấy, giấy và giấy bìa;
- Sản xuất máy sản xuất các sản phẩm từ giấy và giấy bìa;

2829

20. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

21. Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan 3211

22. Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan 3212

23. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng
Chi tiết: Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa

3250

24. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

25. Bán buôn thực phẩm
Kinh doanh thực phẩm chức năng

4632

26. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(Trừ bán buôn dược phẩm)
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự

4649

27. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653
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28. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng
Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, 
động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)
Bán buôn máy móc, thiết bị y tế
Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu;
- Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào nhóm 
nào, sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải 
và dịch vụ khác.

4659

29. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông 
nghiệp)

4669

30. Bán buôn tổng hợp
(Trừ loại Nhà nước cấm)

4690

31. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4724

32. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các 
cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4759

33. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4772

34. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

35. Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
(Trừ đấu giá )
Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc tại chợ

4789

36. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

37. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ

7212

38. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học y, dược

7213

39. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học nông nghiệp

7214
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40. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học xã hội

7221

41. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu

7490

42. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

43. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

44. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129

45. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

46. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa(Trừ hoạt động đấu giá)

8299

47. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:
Hoạt động đo đạc bản đồ
Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước
Thiết kế quy hoạch xây dựng
Thiết kế kiến trúc công trình
Thiết kế kết cấu công trình dân dung – công nghiệp
Thiết kế cơ- điện công trình
Thiết kế cấp - thoát nước công trình 
Thiết kế xây dựng công trình giao thông; thiết kế xây dựng 
công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; thiết kế xây 
dựng công trình hạ tầng kỹ thuật;
Khảo sát địa hình
Khảo sát địa chất công trình

Giám sát công tác xây dựng 
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng- công nghiệp 
và hạ tầng kỹ thuật;
Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông;
Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và phát 
triển nông thôn
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình
Xác định thẩm tra tổng mức đầu tư xây dựng, phân tích rủi ro 
và đánh giá hiệu quả đầu tư của dự án
Xác định chỉ tiêu suất vốn đầu tư, định mức xây dựng, giá xây 
dựng công trình, chỉ số giá công xây dựng;
Đo bóc khối lượng
Xác định thẩm tra dự toán xây dựng
Xác định giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt động xây dựng;
Kiểm soát chi phí xây dựng công trình
Lập, thẩm tra hồ sơ thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây 
dựng; quy đổi vốn đầu tư công trình xây dựng sau khi hoàn 
thành được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng
Thẩm tra thiết kế xây dựng
Kiểm định xây dựng

7110
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10.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 CÔNG TY 
TNHH 
LAVEN 
VIỆT NAM

Số 19, ngõ 199/59 
đường Hồ Tùng Mậu, 
Phường Cầu Diễn, 
Quận Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

4.500.000.000 45,000 0108646102

2NGUYỄN 
HỮU HƯNG

Số 111- C5 Nghĩa 
Tân, Phường Nghĩa 
Tân, Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

4.500.000.000 45,000 013544646

3 LÊ KIM 
THOÀN

Số 139/399 Ngọc 
Lâm, Phường Ngọc 
Lâm, Quận Long 
Biên, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

1.000.000.000 10,000 013557822 

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       013557822
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 139/399 Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm, Quận Long 
Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 139/399 Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ KIM THOÀN Nam

16/12/1983 Kinh Việt Nam

24/07/2012 Công an Thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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